Mẫu 02a/BCQH
	
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT(*) ĐẾN NĂM ...
VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT(*) ĐẾN NĂM ...
CỦA ...


	Ngày ... tháng ... năm ...

CƠ QUAN LẬP QUY HOẠCH 
SỬ DỤNG ĐẤT
(Ký tên, đóng dấu)
	Ngày ... tháng ... năm ...

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
(Ký tên, đóng dấu)

	..., tháng ... năm ...


ĐẶT VẤN ĐỀ
Phần I

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG

1. Điều kiện tự nhiên.
1.1. Vị trí địa lý;
1.2. Địa hình, địa mạo;
1.3. Khí hậu;
1.4. Thuỷ văn;
2. Các nguồn tài nguyên.
2.1. Tài nguyên đất;
2.2. Các loại tài nguyên khác.
3. Thực trạng môi trường.
II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

1. Tăng trưởng kinh tế. 

2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
3. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế.
3.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp;
3.2. Khu vực kinh tế công nghiệp;
3.3. Khu vực kinh tế dịch vụ;
4. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập.
5. Thực trạng phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn.
6. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.
6.1. Giao thông (đường sắt, đường bộ, đường thuỷ, hàng không);
6.2. Thuỷ lợi (đê điều, hồ chứa nước, kênh mương, công trình đầu mối); 

6.3. Giáo dục - đào tạo;
6.4. Y tế;
6.5. Văn hoá;
6.6. Thể dục thể thao;
6.7. Năng lượng;
6.8. Bưu chính viễn thông;
7. Quốc phòng, an ninh.
Phần II

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÀ

TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI

I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ  ĐẤT ĐAI 

Phân tích, đánh giá việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Đất đai.

II. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 

1. Phân tích hiện trạng sử dụng các loại đất.
2. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của việc sử dụng đất; tính hợp lý của việc sử dụng đất; những tồn tại trong việc sử dụng đất:
2.1. Cơ cấu sử dụng đất;
2.2. Mức độ thích hợp của từng loại đất so với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;
2.3. Tập quán khai thác sử dụng đất, mức độ khai thác tiềm năng đất đai của địa phương, những mâu thuẫn trong sử dụng đất; tình hình đầu tư về vốn, vật tư, khoa học kỹ thuật... trong sử dụng đất tại địa phương;
2.4. Hiệu quả sử dụng đất;
2.5. Những tác động đến môi trường đất trong quá trình sử dụng đất; 
2.6. Những tồn tại chủ yếu trong sử dụng đất, nguyên nhân chính, giải pháp khắc phục, những kinh nghiệm về sử dụng đất...
III.  BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT

Phân tích đánh giá xu thế, quy luật và nguyên nhân biến động các loại đất.
IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC
1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất (về số lượng, chất lượng).

2. Đánh giá nguyên nhân tồn tại, yếu kém trong việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

V. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI

1. Xác định và lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá tiềm năng đất đai phù hợp với từng loại đất, mục đích sử dụng đất.
2. Đánh giá tiềm năng đất đai theo từng loại đất, mục đích sử dụng (về diện tích, vị trí phân bố).
3. Khái quát chung về tiềm năng đất đai của địa phương.

Phần III

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

I. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT DÀI  HẠN 

1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội dài hạn.
2. Các quan điểm sử dụng đất cho giai đoạn 20 năm tới hoặc xa hơn. 

3. Định hướng sử dụng đất dài hạn theo mục đích sử dụng; theo đối tượng sử dụng đất; theo các tiểu vùng của địa bàn quy hoạch.
(Đối với quy hoạch sử dụng đất chi tiết của xã, phường, thị trấn thì nội dung Báo cáo không có mục "Định hướng sử dụng đất dài hạn").

II. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

1. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ quy hoạch.
2. Phương hướng, mục tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch: 

2.1. Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch;
2.2. Khả năng đáp ứng về số lượng, chất lượng đất đai cho nhu cầu sử dụng đất.
3. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất:
3.1. Diện tích các loại đất phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh;

3.2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch;
3.3. Diện tích đất phải thu hồi trong kỳ quy hoạch;
3.4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích.
III. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Luận chứng lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất hợp lý trên cơ sở phân tích hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường của từng phương án quy hoạch sử dụng đất.
IV. PHÂN KỲ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
1. Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm (05) năm và hàng năm của địa phương.
2. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất cho các kỳ kế hoạch.
V. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU
1. Cụ thể hóa các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến từng năm.
2. Cụ thể hóa kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất giữa các loại đất đến từng năm.
3. Cụ thể hóa kế hoạch thu hồi đất đến từng năm.

4. Cụ thể hóa kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng đến từng năm.
5. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong kỳ kế hoạch sử dụng đất.
VI. CÁC BIỆN PHÁP, GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

PHỤ LỤC
(*) Quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của xã thì thêm từ "chi tiết"
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